
Hội Toán học Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo HN
Hội đồng thi:  Đồng Tháp, Senior Level

(Nhất: 12-15, Nhì: 10-11.5, Ba: 8-9.5, KK: 6-7.5)

STT SBD Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Trường THPT Tỉnh, Thành phố Kết quả Xếp

loại
1.

SC018 Lê Thị Thùy Linh Nữ 4/11/1997 Chuyên Lương Thế
Vinh Đồng Nai 10 Nhì

2.
SC019 Nguyễn Thị

Quỳnh Mai Nữ 24/9/1997 Chuyên Lương Thế
Vinh Đồng Nai 10 Nhì

3.
SC027 Dương Minh Chánh Nam 8/12/1997 Chuyên Nguyễn Quang

Diêu Đồng Tháp 10 Nhì

4.
SC029 Hồng Kiến Phát Nam 2/3/1997 Chuyên Nguyễn Quang

Diêu Đồng Tháp 10 Nhì

5.
SC039 Tạ Minh Toàn Nam 26/1/1997 Chuyên Phan Ngọc

Hiển Cà Mau 10 Nhì

6.
SC002 Nguyễn Hải Đăng Nam 19/09/1997 Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu 8 Ba

7.
SC004 Huỳnh Thanh Thanh Nữ 3/10/1997 Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu 8 Ba

8.
SC005 Trang Thế Trung Nam 10/3/1997 Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu 8 Ba

9.
SC008 Nguyễn Duy Linh Nam 6/9/1997 Chuyên Bến Tre Bến Tre 8 Ba

10.
SC010 Từ Nhật Quang Nam 10/5/1997 Chuyên Bến Tre Bến Tre 8 Ba

11.
SC015 Nguyễn Minh Trí Nam 5/13/1997 Chuyên Long An Long An 8 Ba

12.
SC017 Nguyễn Chí Công Nam 4/2/1997 Chuyên Lương Thế

Vinh Đồng Nai 8 Ba

13.
SC020 Nguyễn Quang

Hoàng Nguyễn Nam 27/10/1997 Chuyên Lương Thế
Vinh Đồng Nai 8 Ba

14.
SC024 Trần Duy Quân Nam 24/2/1997 Chuyên Nguyễn Bỉnh

Khiêm Vĩnh Long 8 Ba

15.
SC041 Nguyễn Quốc Thanh Nam 22/04/1997 Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận 8 Ba

16.
SC013 Lê Thành Nghĩa Nam 2/16/1997 Chuyên Long An Long An 7 KK

17.
SC016 Trang Bách Nam 10/7/1997 Chuyên Lương Thế

Vinh Đồng Nai 7 KK

18.
SC031 Cao Minh Ngọc Quyên Nữ 18/12/1997 Chuyên Nguyễn Quang

Diêu Đồng Tháp 7 KK

19.
SC032 Trần Nguyễn

Tấn Tài Nam 2/2/1997 Chuyên Nguyễn Quang
Diêu Đồng Tháp 7 KK

20.
SC035 Trần Ngọc Bách Nam 22/7/1997 Chuyên Phan Ngọc

Hiển Cà Mau 7 KK

21.
SC037 Võ Hiếu Nghĩa Nam 24/5/1997 Chuyên Phan Ngọc

Hiển Cà Mau 7 KK

22.
SC001 Vũ Văn An Nam 27/02/1997 Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu 6 KK

23.
SC007 Dương Thị Ngọc Châu Nữ 11/4/1997 Chuyên Bến Tre Bến Tre 6 KK

24.
SC011 Huỳnh Kim Chi Nữ 1/2/1997 Chuyên Long An Long An 6 KK



25.
SC012 Phạm Minh Hậu Nam 11/3/1997 Chuyên Long An Long An 6 KK

26.
SC022 Trần Quốc Huy Nam 26/8/1997 Chuyên Nguyễn Bỉnh

Khiêm Vĩnh Long 6 KK

27.
SC023 Huỳnh Tuấn Nhã Nam 20/4/1997 Chuyên Nguyễn Bỉnh

Khiêm Vĩnh Long 6 KK

28.
SC025 Lư Phúc Thịnh Nam 1/1/1997 Chuyên Nguyễn Bỉnh

Khiêm Vĩnh Long 6 KK

29.
SC026 Nguyễn Hoàng Bửu Nam 20/09/1997 Chuyên Nguyễn Quang

Diêu Đồng Tháp 6 KK

30.
SC030 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 27/04/1997 Chuyên Nguyễn Quang

Diêu Đồng Tháp 6 KK

31.
SC033 Hà Thị Thu Nữ 5/1/1997 Chuyên Nguyễn Quang

Diêu Đồng Tháp 6 KK

32.
SC034 Nguyễn Trung Vĩ Nam 1/1/1997 Chuyên Nguyễn Quang

Diêu Đồng Tháp 6 KK

33.
SC036 Nguyễn Anh Minh Nam 15/5/1997 Chuyên Phan Ngọc

Hiển Cà Mau 6 KK

34.
SC038 Trần Lê Thảo Nhi Nam 3/6/1997 Chuyên Phan Ngọc

Hiển Cà Mau 6 KK

35.
SC042 Cao Trần Thảo Uyên Nữ 23/03/1997 Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận 6 KK

36.
SC043 Trương Quốc Việt Nam 26/01/1996 Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận 6 KK

37.
SC044 Nguyễn Đại

Quốc Vương Nữ 13/12/1997 Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận 6 KK

38.
SC006 Lê Hoàng Anh Nam 12/3/1997 Chuyên Bến Tre Bến Tre 4

39.
SC009 Nguyễn Vũ

Thanh Mỹ Nữ 15/12/1997 Chuyên Bến Tre Bến Tre 4

40.
SC014 Trịnh Thị Trang Thảo Nữ 1/12/1997 Chuyên Long An Long An 3

41.
SC028 Trần An Khang Nam 4/11/1997 Chuyên Nguyễn Quang

Diêu Đồng Tháp 3

42.
SC040 Nguyễn Trang

Thục Dung Nam 1/6/1997 Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận 3

43.
SC003 Hoàng Duy Long Nam 19/04/1997 Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu 2

44.
SC021 Nguyễn Gia Hưng Nam 3/1/1997 Chuyên Nguyễn Bỉnh

Khiêm Vĩnh Long 2


